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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Kiều T ị Uyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông N uyễn Văn Hoàn; 

2. Bà N uyễn T ị T u Vân. 

- Thư ký phiên toà: Ôn  P ạm Anh Ly, T ƣ ký Tòa án nhân dân t àn  p ố Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dƣơn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi T ị Xuân Tìn  - Kiểm sát viên.     

Trong ngày 29 t án  7 năm 2022 tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố Dĩ An, 

tỉn  Bìn  Dƣơn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 16/2022/TLST-DS 

ngày 07 tháng 01 năm 2022 về việ  “Tr n     p   p   n    uyển n ƣ n  quyền sử 

dụn    t” t eo Quyết  ịn   ƣ  vụ án r  xét xử số: 90/2022/QĐXXST-DS ngày 

06/7/2022, Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 100/2022/QĐST-DS ngày 18/7/2022,  iữ  

 á   ƣơn  sự:  

- N uyên  ơn: Ôn  Lê N ọ  Tu n S, sin  năm 1973; t ƣờn  trú: Số 71/15, khu 

p ố T, p ƣờn  Đ, t àn  p ố D, tỉn  B. Có  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt 

- Bị  ơn: Bà N uyễn T ị H n  V, sin  năm 1967;  ị    ỉ: Số 24A/2, k u p ố 

B3, p ƣờn  A, t àn  p ố D, tỉn  B. Vắn  mặt 

- N ƣời  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n: 

1. Bà N uyễn T ị Â, sin  năm 1950;  ị    ỉ: Số 2, tổ 2,  ƣờn  4, k u p ố 4, 

p ƣờn  B, t àn  p ố T, t àn  p ố H. Có  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt 

2. Bà Trần T ị N, sin  năm 1974. Tạm trú: Số 379/15, k u p ố T, p ƣờn  Đ, 

t àn  p ố D, tỉn  B. Có  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt 

3. Bà Lƣu T ị T, sin  năm 1977 và ôn  N uyễn Mạn  T1, sin  năm 1972. 

Cùng t ƣờn  trú: Số 30/8, k u p ố T2, p ƣờn  D, t àn  p ố D, t àn  p ố D, tỉn  B. 

Có  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt. 

- N ƣời làm   ứn : C ị P ạm T ị T2, sin  năm 1988. Đị    ỉ: Số 15/15, khu 

p ố T, p ƣờn  Đ, t àn  p ố D, tỉn  B. Có  ơn yêu  ầu  iải quyết vắn  mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- T eo  ơn k ởi kiện n ày 28/12/2021, lời k  i tron  quá trìn  tố tụn  nguyên 

 ơn ông Lê N ọ  Tu n S trình bày: 

Diện tí     t tr n     p t uộ  một p ần tron  tổn  diện tí     t 2.097m
2
 t uộ  

t ử  1718, tờ bản    số 8 tọ  lạ  k u p ố T, p ƣờn  Đ, t àn  p ố D, tỉn  B  iện n y 

bà N uyễn T ị Â  ứn  tên Gi y   ứn  n ận quyền sử dụn , quyền sở  ữu n à ở và tài 

sản  ắn liền với   t số CL 0992692 (số vào sổ   p GCN:CS 14742) do Sở Tài n uyên 

và Môi trƣờn    p n ày 05/6/2018. P ần   t này  ủ  n à Dòn   ã   i    o  á  trẻ m  

 ôi từ năm 2011, mỗi trẻ m   ôi  ƣ     i   ơn 30m
2
 quyền sử dụn    t, tron   ó bà 

N uyễn T ị H n  V  ƣ     i  một p ần   t  iện n y ôn  Lê N ọ  Tu n S   n  tr n  

   p. 

 N ày 11/10/2019 tại P òn   ôn    ứn  Trần T  n  Vũ, bà N uyễn T ị Â ủy 

quyền   o ông Lê N ọ  Tu n S  ƣ   toàn quyền quản lý, sử dụn ,  ịn   oạt  ối với 

diện tí     t nêu trên t eo   p   n  ủy quyền  ƣ    ôn    ứn  số 015389, quyển số 

15 TP/CC-SCC/HĐGD. Ngày 11/02/2020 bà N uyễn T ị Â  ủy văn bản t ỏ  t uận 

  p   n  ủy quyền với ông Lê N ọ  Tu n S. 

Ngày 29/9/2020, ông S ký   p   n    uyển n ƣ n  p ần n à,   t nêu trên cho 

bà N uyễn T ị H n  V với  iá là 400.000.000   n , p ần   t  ó diện tí   50m
2
, trong 

 ó  ăn n à xây dựn  44m
2
,  á  bên  ó   p   n    uyển n ƣ n  bằn   i y t y là “Bản 

  m kết về việ  bán n à  ắn liền với   t” và việ  trả tiền  ủ  bà V cho ông S  ƣ     i 

n ận bằn  vi bằn  tại Văn phòng thừ  phát lại Dĩ An ngày 29/9/2020. Việ    uyển 

n ƣ n   iữ  ôn  Lê N ọ  Tu n S với bà V là  iả tạo,  ể n ằm   p t ứ   ó  p ần   t 

bà V  ƣ     i  nên thự  tế các bên k ôn   ó sự  i o n ận tiền. 

Ngày 02/10/2020, bà N uyễn T ị H n  V   uyển n ƣ n  n à,   t nêu trên cho 

bà Lƣu T ị T với  iá là 800.000.000   n ,  á  bên  ó   p   n    uyển n ƣ n  bằn  

 i y t y là “Bản   m kết về việ  bán n à  ắn liền với   t” và việ  trả tiền  ủ  bà T cho 

bà V  ƣ     i n ận bằn  vi bằn  tại Văn phòng thừ  phát lại Dĩ An ngày 02/10/2020. 

Ngày 04/3/2021, bà Lƣu T ị T   uyển n ƣ n  n à,   t nêu trên   o bà N uyễn T ị 

H n  V với  iá là 800.000.000   n , việ  trả tiền  ủ  bà T cho bà V  ƣ     i n ận 

bằn  vi bằn  tại Văn phòng thừ  phát lại Dĩ An ngày 04/3/2021. Cùng ngày 

04/3/2021, bà N uyễn T ị H n  V   uyển n ƣ n   n à,   t nêu trên   o ông S với 

 iá 1.350.000.000   n , ông S  ã t  n  toán số tiền 800.000.000   n  cho bà V, việc 

thanh toán này  ƣ     i n ận bằn  vi bằn  tại Văn p òn  t ừ  p át lại Dĩ An ngày 

04/3/2021, p ần tiền  òn lại sẽ t ự   iện k i bà N uyễn T ị H n  V giao nhà cho ông 

Lê N ọ  Tu n S. T ự  tế, ông S, bà T chƣ  n ận n à,   t. H p   n    uyển n ƣ n  

nhà,   t  iữ  bà V cho bà T và   p   n    uyển n ƣ n   iữ  bà T cho bà V là   p 

  n   iả tạo,  á  bên   ỉ  ó   p   n  v y tiền. N ƣời sử dụn  n à,   t  iện n y là bà 

Trần T ị N. Giữ  bà Trần T ị N với bà N uyễn T ị H n  V  ó   p   n    uyển 

n ƣ n  n à,   t nêu trên n ƣn  chỉ là h p   n  giả tạo, các bên chỉ có  i o dị   v y 

mƣ n tiền, do bà V k ôn  trả  ƣ   tiền   o bà N uần nên bà N uần  ã l y n à,   t. 

N uyên  ơn ôn  Lê N ọ  Tu n S yêu  ầu Tò  án tuyên vô  iệu  i o dị   “Bản 

  m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  ông Lê N ọ  Tu n 

S với bà N uyễn T ị H n  V, yêu  ầu bà V p ải trả lại   o ông S số tiền  ã n ận là 

800.000.000   n , t eo vi bằn  n ày 04/3/2021. Ông S k ôn  yêu  ầu Tò  án  iải 

quyết  ậu quả  ủ    p   n  vô  iệu, k ôn  yêu  ầu bà N uyễn T ị H n  V p ải b i 

t ƣờn  t iệt  ại. 
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Ông Lê N ọ  Tu n S k ôn  yêu  ầu Tò  án  iải quyết   p   n    uyển 

n ƣ n  n à,   t  iữ  N uyễn T ị H n  V với bà Trần T ị N. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Hồng V: 

Tò  án  ã tốn   ạt t ôn  báo t ụ lý vụ án yêu  ầu ông Lê N ọ  Tu n S có kiến 

 ối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn n ƣn  bị  ơn k ôn   ó ý kiến  ì. Tò  án  ã 

tốn   ạt văn bản tố tụn  yêu  ầu ông Lê N ọ  Tu n S t  m  i  p iên  ọp kiểm tr  

việ   i o nộp, tiếp  ận  ôn  k  i   ứn   ứ và  ò   iải vào n ày 06/7/2022, tham gia 

phiên tòa vào các ngày 18/7/2022 và ngày 29/7/2022 n ƣn  bà N uyễn T ị H n  V 

vắn  mặt k ôn   ó lý do. Đ n  t ời  ũn  k ôn   ó ý kiến và k ôn   un    p b t  ứ 

tài liệu,   ứn   ứ  ì t ể  iện việ    n  ý   y k ôn    n  ý với  á  yêu  ầu k ởi kiện 

 ủ  n uyên  ơn. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Â tại văn bản trình 

bày ý kiến ngày 25/3/2022 thể hiện: Việ    uyển n ƣ n   ủ  ôn  Lê N ọ  Tu n S 

với bà N uyễn T ị H n  V n ƣ t ế nào bà N uyễn T ị Â k ôn  biết, bà Ân không 

liên qu n  ì  ến việ    uyển n ƣ n , k ôn   ó ý kiến  ì về việ   iải quyết vụ án. 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị N, tại bản tự khai ngày 

18/3/2022 trình bày: 

Đối với p ần   t  iện n y ôn  Lê N ọ  Tu n S   n  tr n   h p với bà N uyễn 

T ị H n  V  iện n y do bà N uyễn T ị Â  ứn  tên  i y   ứn  n ận quyền sử dụn  

  t. Vào năm 2011, Dòn   on Đứ  Mẹ vô n iễm – miền Sài Gòn   i   á  trẻ m   ô 

mà  á  sơ nuôi mỗi n ƣời một p ần   t tƣơn  ứn  k oản  36m
2
, tron   ó  ó bà 

Nguyễn T ị Lo n 5  ƣ     i  một p ần   t mà  iện n y bà N uần   n  sin  sốn . 

Năm 2013, bà N uyễn T ị Lo n 5   uyển n ƣ n  p ần   t nêu trên   o bà N uyễn 

T ị H n  V, bà V n ận   t và xây dựn  n à từ năm 2013,   o  ến n ày 09/01/2021 

bà V   uyển n ƣ n   ho bà N uần, bà N uần sin  sốn  trên n à,   t từ n ày 

09/01/2021   o  ến n y, việ    uyển n ƣ n   iữ  bà V   o bà N uần   ỉ bằn   i y 

t y,  ó n ƣời làm   ứn  là   ị P ạm T ị T2. 

Đối với ôn  Lê N ọ  T n S n   ũn  là trẻ m   ôi  ƣ    á  sơ Dòn   on Đứ  

Mẹ vô n iễm – miền Sài Gòn nuôi dƣỡn . N ày 11/10/2019 bà N uyễn T ị Â ký   p 

  n  ủy quyền   o ôn  Lê N ọ  Tu n S  ƣ   toàn quyền quản lý, sử dụn   ịn   oạt 

 ối với p ần   t diện tí   2.097m
2
 t ử    t số 1718, tờ bản    số 8 t eo  i y   ứn  

n ận quyền sử dụn    t, quyền sở  ữu n à ở và tài sản k á   ắn liền với   t số CL 

992692 do Sở Tài n uyên và Môi trƣờn  tỉn  Bìn  Dƣơn    p n ày 05/6/2018 cho bà 

N uyễn T ị Â, s u  ó ông S dùn   i y ủy quyền này  ể  i ký r t n iều  i y tờ   uyển 

n ƣ n  k ôn   ún  ý   í  ủ    ủ   t nên ngày 11/02/2020 bà N uyễn T ị Â và ông 

Lê N ọ  Tu n S  ã ký   p   n  t ỏ  t uận    m dứt   p   n  ủy quyền n ày 

11/10/2019. 

Ông Lê N ọ  Tu n S k ôn   ó quyền, n  ĩ  vụ  ì  ối với p ần n à,   t mà bà 

N uần   n  ở. Toàn bộ vi bằn   iữ  ông S với bà V và bà V với ông S  ể   uyển 

n ƣ n  p ần  nahf,   t nêu trên là  oàn toàn  iả tạo,  iữ   á  bên   ỉ  ó  i o dị   v y 

mƣ n tiền. 

Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ôn  Lê N ọ  Tu n S bà N uần k ôn    n  ý với 

toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông S, vì toàn bộ  i o dị     uyển n ƣ n   ủ  ông S 

với bà V   ỉ là  iả tạo,  á  bên   ỉ  ó  i o dị   v y tiền vì t eo  ơn tƣờn  trìn  



 

4 

 

24/12/2021  ủ  bà N uyễn T ị H n  V xá   ịn    ỉ   uyển n ƣ n    o bà Trần T ị 

N và  i o dị    ối với ông S   ỉ là   p   n  v y. 

Bà N uần k ôn  yêu  ầu Tò  án  iải quyết   p   n    uyển n ƣ n   iữ  bà 

N uyễn T ị H n  V với bà Trần T ị N. 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị Ngọc có yêu cầu giải 

quyết vắng mặt nhƣng trong quá trình tố tụng có ý kiến: 

Bà Hoàn  T ị N ọ  là v   ủ  ôn  Lê N ọ  Tu n S, bà N ọ  t ốn  n  t với 

toàn bộ lời k  i và yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ôn  Lê N ọ  Tu n S. 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ba Lƣu Thị T và ông Nguyễn Mạnh 

T1 thống nhất có ý kiến: 

Trƣớ  k oản   uối t án  9 năm 2020, ôn  Lê N ọ  Tu n S cùng bà N uyễn 

T ị H n  V  ến n à bà Lƣu T ị T  ể v y tiền n ƣn  bà T k ôn    n  ý và   ỉ   n  ý 

n ận   uyển n ƣ n  n à,   t. Bà V   uyển n ƣ n    o bà T nhà,   t diện tí   

khoản  50m
2
 t uộ  một p ần t ử  1718, tờ bản    số 8 tọ  lạ  k u p ố T, p ƣờn  Đ, 

t àn  p ố D, tỉn  B, các bên có lập h p   n  chuyển nhƣ n  bằn  gi y tay là “Bản 

  m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” ngày ngày 02/10/2020, bà T  ã giao 

tiền cho bà V theo vi bằn  n ày 02/10/2020. K i n ận   uyển n ƣ n  n à,   t t ì bà 

V có cho bà T xem  i y   ứn  n ận quyền sử dụn  t uộ  t ử  1718, tờ bản    số 8 

tọ  lạ  k u p ố T, p ƣờn  Đ, t àn  p ố D, tỉn  B do bà N uyễn T ị Â  ứn  tên Gi y 

  ứn  n ận quyền sử dụn , quyền sở  ữu n à ở và tài sản  ắn liền với   t số CL 

0992692 (số vào sổ   p GCN:CS 14742) do Sở Tài n uyên và Môi trƣờn    p n ày 

05/6/2018 và 01 tờ ủy quyền  ủ  bà N uyễn T ị Â cho ông Lê N ọ  Tu n S toàn 

quyền  ối với diện tí     t nêu trên và 01  i y   uyển n ƣ n  quyền sử dụn    t  ủ  

ông S cho bà V diện tí   50m
2
 và vi bằn  về việ  n ận tiền  iữ  bà V và ông S nên bà 

Lƣu T ị T tin tƣởn  nhận chuyển nhƣ n  tài sản nêu trên. 

Do k ôn   ó n u  ầu sử dụn    t nên bà T cho bà V t uê lại n à,   t với  iá 

2.000.000   n / 1 t án , bà T   ƣ  từn  quản lý, sử dụn , k ôn   ầu tƣ, sử    ữ   ì 

 ối với tài sản  ã n ận   uyển n ƣ n  từ bà V. Đến tháng 03/2021, bà V  ề n  ị  ƣ   

n ận   uyển n ƣ n  lại p ần tài sản  ã   uyển n ƣ n    o bà T và  á  bên  ã lập 

  p   n    uyển n ƣ n  quyền sử dụn    t bằn   i y t y là “Bản   m kết về việ  

mu  bán n à  ắn liền với   t” vào n ày 02/10/2020 và việ   i o n ận tiền  ƣ     i 

n ận bằn  vi bằn  ngày 02/10/2020 tại Văn phòng thừ  phát lại Dĩ An, giá bà T 

  uyển n ƣ n  lại tài sản   o bà V là 800.000.000   n . 

Do bà V   uyển n ƣ n  nhà,   t cho bà T, sau  ó bà T  ã chuyển nhƣ n  lại 

nhà,   t cho bà V, nên bà T không còn liên qu n  ến tài sản  ang tranh ch p, bà T 

k ôn  tr n     p. Việ  bà V   uyển n ƣ n    o bà Trần T ị N t ế nào bà T không 

rõ. Bà T và ôn  Tƣờn   ã t ự   iện xon  n ữn    p   n   ủ  mìn , k ôn   ề n  ị 

Tò  án  iải quyết b t  ứ   p   n ,  i o dị   nào liên qu n  ến tài sản nêu trên. 

Đối với yêu  ầu  ủ  ôn  Lê N ọ  Tu n S  ối với bà N uyễn T ị H n  V  ề 

n  ị Tò  án  iải quyết t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

Kết quả xem xét, t ẩm  ịn  tại   ỗ t ể  iện trên p ần   t tr n     p  iện  ó 

 ăn n à ở riên  lẻ loại 01 tầng  ó diện tí   37,4m
2
,  ắn liền với quyền sử dụn    t 

43,7m
2
 do bà N uyễn T ị H n  V xây dựn  năm 2012,  iện n y bà Trần T ị N   n  

quản lý, sử dụn . 
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- Ý kiến  ủ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Dĩ An, tỉn  Bìn  

Dƣơn : 

Về tố tụn : T ẩm p án, Hội   n  xét xử và n uyên  ơn và n ữn  n ƣời  ó 

quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n  ã    p  àn  và tuân t eo p áp luật  ún  quy  ịn   ủ  

Bộ luật Tố tụn  dân sự. N uyên  ơn và n ữn  n ƣời  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n 

 ó yêu  ầu xét xử vắn  mặt, bị  ơn  ã  ƣ   triệu tập   p lệ n ƣn  vắn  mặt k ôn   ó 

lý do nên Hội   n  xét xử xét xử vắn  mặt  á   ƣơn  sự là   p lệ. 

Về nội dun  vụ án: Xét t  y việ    uyển n ƣ n  quyền sử dụn    t  iữ  bà 

N uyễn T ị H n  V là vi p ạm p áp luật  ả  ìn  t ứ  và nội dun   ần tuyên vô  iệu 

 ối với   p   n    uyển n ƣ n  n à,   t bằn   i y t y  iữ  bà N uyễn T ị H n  V 

với ôn  Lê N ọ  Tu n S,   n  t ời  ể  iải quyết triệt  ể vụ án  ần tuyên vô  iệu   p 

  n    uyển n ƣ n  n à,   t  iữ  ông S với bà V,  iữ  bà V với bà Lƣu T ị T,  iữ  bà 

T với bà V nên yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn là  ó  ơ sở    p n ận. Đề n  ị  ội 

  n  xét xử xem xét  iải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụn : 

[1.1] Tò  án triệu tập bà N uyễn T ị H n  V t  m  i  p iên  ọp tiếp  ận  ôn  

k  i   ứn   ứ n ƣn  bà V vắn  mặt, n uyên  ơn  ề n  ị Tò  án k ôn  tiến án  ò  

 iải nên vụ án k ôn   ò   iải  ƣ  . N uyên  ơn  ó yêu  ầu xét xử vắn  mặt, bị  ơn 

bà N uyễn T ị H n  V  ã  ƣ   Tò  án triệu tập   p lệ  ể t  m  i  p iên tò  vào  á  

n ày 18/7/2022 và n ày 29/7/2022 n ƣn  vắn  mặt   i lần liên tiếp; n ữn  n ƣời  ó 

quyền l i, n  ĩ  vụ liên qu n tron  vụ án  ó yêu  ầu xét xử vắn  mặt. Vì vậy, Hội 

  n  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt  á   ƣơn  sự theo quy  ịn   ủ  Điều 228 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự. 

[1.2] Quá trìn   iải quyết vụ án Tò  án  ã tiến  àn  t ủ tụ  t ôn  báo trên 

p ƣơn  tiện t ôn  tin  ại   ún   ể triệu tập bị  ơn bà N uyễn T ị H n  V tham gia 

buổi l y lời k  i,  ối    t, t  m  i  p iên  ọp tiếp  ận  ôn  k  i   ứn   ứ,  ò   iải, 

xét xử n ƣn  bà N uyễn T ị H n  V  ều vắn  mặt k ôn   ó lý do, k ôn   un    p 

b t  ứ tài liệu,   ứn   ứ nào liên qu n  ến việ   iải quyết vụ án  ũn  n ƣ k ôn   un  

  p văn bản nêu ý kiến về yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn. Vì vậy, bà N uyễn T ị 

H n  V p ải   ịu  ậu quả  ủ  việ  k ôn   un    p   ứn   ứ t eo quy  ịn  tại Điều 

91, 96 Bộ luật Tố tụn  dân sự. Việ   iải quyết yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ƣ   

xem xét trên  ơ sở   ứn   ứ do n uyên  ơn, n ữn  n ƣời  ó quyền l i, n  ĩ  vụ liên 

quan và các tài liệu,   ứn   ứ Tò  án t u t ập  ƣ  . 

[2] Về nội dun : N uyên  ơn ôn  Lê N ọ  Tu n S yêu  ầu Tò  án tuyên vô 

 iệu h p   n  chuyển nhƣ n  (gi y tay) là “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn 

liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  ôn  Lê N ọ  Tu n S với bà N uyễn T ị H n  V, 

yêu  ầu bà V p ải trả lại   o ông S số tiền  ã n ận là 800.000.000   n , t eo vi bằn  

ngày 04/3/2021. Ông S không yêu  ầu Tò  án  iải quyết  ậu quả  ủ    p   n  vô 

 iệu, k ôn  yêu  ầu bà N uyễn T ị H n  V p ải b i t ƣờn  t iệt  ại. Mặ  dù n uyên 

 ơn ôn  Lê N ọ  Tu n S   ỉ yêu  ầu  iải quyết   p   n    uyển n ƣ n  n à,   t 

( i y t y) là “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  

bà N uyễn T ị H n  V với ông Lê N ọ  Tu n S, tuy n iên  ể  iải quyết triệt  ể vụ án 

Hội   n  xét xử  ần p ải xem xét,  iải quyết n ữn    p   n  mà  á   ƣơn  sự k á  

 ã  i o kết liên qu n  ến ông S, bà V và tài sản   n  tr n     p   m: “Bản   m kết về 



 

6 

 

việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 29/9/2020  iữ  ôn  Lê N ọ  Tu n S với bà 

N uyễn T ị H n  V; “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 

02/10/2020  iữ  bà N uyễn T ị H n  V với bà Lƣu T ị T; “Bản   m kết về việ  mu  

bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà Lƣu T ị T với bà N uyễn T ị H n  

V. 

[2.1] Xét  iệu lự   ủ  n ữn    p   n    uyển n ƣ n  ( i y t y) là “Bản   m 

kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 29/9/2020  iữ  ôn  Lê N ọ  Tu n S 

với bà N uyễn T ị H n  V; “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 

02/10/2020  iữ  bà N uyễn T ị H n  V với bà Lƣu T ị T; “Bản   m kết về việ  mu  

bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà Lƣu T ị T với bà N uyễn T ị H n  

V và   p   n    uyển n ƣ n  n à,   t ( i y t y) là “Bản   m kết về việ  mu  bán 

n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà N uyễn T ị H n  V với ôn  Lê N ọ  

Tu n S. 

[2.2.1] Về  ìn  t ứ   ủ  n ữn    p   n    uyển n ƣ n  nêu tại [2.1] nêu trên 

bằn  văn bản,  ều k ôn   ó  ôn    ứn    ứn  t ự    p p áp  ăn  ứ k oản 2 Điều 

119 Bộ luật Dân sự năm 2015, k oản 3 Điều 167 Luật Đ t   i năm 2013 quy  ịn  

“H p   n    uyển n ƣ n , tặn    o, t ế    p,  óp vốn bằn  quyền sử dụn    t, 

quyền sử dụn    t và tài sản  ắn liền với   t p ải  ƣ    ôn    ứn   oặ    ứn  

t ự …” Vì vậy   p   n    uyển n ƣ n  nêu tại [2.1] là vi p ạm về  ìn  t ứ   ủ    p 

  n    uyển n ƣ n  quyền sử dụn    t.  

[2.2.2] Về nội dun   ủ    p   n    uyển n ƣ n : Căn  ứ Gi y   ứn  n ận 

quyền sử dụn , quyền sở  ữu n à ở và tài sản  ắn liền với   t số CL 0992692 (số vào 

sổ   p GCN:CS 14742) do Sở Tài n uyên và Môi trƣờn    p n ày 05/6/2018   o bà 

N uyễn T ị Â  ó  ăn  ứ xá   ịn  bà N uyễn T ị Â là   ủ sử dụn    t. N ày 

11/10/2019 tại P òn   ôn    ứn  Trần T  n  Vũ, bà N uyễn T ị Â ủy quyền   o ôn  

Lê N ọ  Tu n S  ƣ   toàn quyền quản lý, sử dụn ,  ịn   oạt  ối với diện tí     t nêu 

trên t eo   p   n  ủy quyền  ƣ    ôn    ứn  số 015389, quyển số 15 TP/CC-

SCC/HĐGD. N ày 11/02/2020 bà N uyễn T ị Â và ông Lê N ọ  Tu n S ký văn bản 

t ỏ  t uận    m dứt   p   n  ủy quyền  iữ  bà N uyễn T ị Â với ôn  Lê N ọ  Tu n 

S  ối với diện tí     t nêu trên. Vì vậy  ến t ời  iểm n ày 11/02/2020, ôn  Lê N ọ  

Tu n S k ôn  p ải là n ƣời  ại diện t eo ủy quyền  ủ  chủ sử dụn    t bà Nguyễn 

T ị Â, ông S k ôn   ó  á  quyền  ủ    ủ sử dụn    t n ƣn  ngày 29/9/2020 ông S 

l y tƣ cách là ngƣời  ƣ   chủ sử dụn    t ủy quyền  ể ký   p   n    uyển n ƣ n  

n à,   t   o bà N uyễn T ị H n  V, sau khi nhận chuyển nhƣ n  nhà,   t từ ông S 

thì bà N uyễn T ị H n  V ký h p   n    uyển n ƣ n  n à,   t   o bà Lƣu T ị T vào 

ngày 02/10/2020, ngày 04/3/2021 bà Lƣu T ị T ký   p   n    uyển n ƣ n  n à,   t 

cho bà N uyễn T ị H n  V, cùng ngày 04/3/2021 bà N uyễn T ị H n  V lại ký   p 

  n    uyển n ƣ n  n à,   t cho Lê N ọ  Tu n S,  á    p   n  này  ã vi p ạm  iều 

  m  ủ  p áp luật vì vậy bị vô  iệu n  y từ t ời  iểm  i o kết t eo quy  ịn  tại Điều 

123 Bộ luật Dân sự năm 2015 nên Hội   n  xét xử tuyên vô  iệu các   p   n  ( i y 

tay) là “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 29/9/2020  iữ  ông 

Lê N ọ  Tu n S với bà N uyễn T ị H n  V; “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn 

liền với   t” n ày 02/10/2020  iữ  bà N uyễn T ị H n  V với bà Lƣu T ị T; “Bản 

  m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà Lƣu T ị T bà 

N uyễn T ị H n  V và   p   n    uyển n ƣ n  n à,   t ( i y t y) là “Bản   m kết 

về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà N uyễn T ị H n  V 

với ôn  Lê N ọ  Tu n S. Do   p   n    uyển n ƣ n  bị vô  iệu nên k ôn  làm p át 
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sinh, thay  ổi,    m dứt quyền, n  ĩ  vụ dân sự  ủ   á  bên kể từ t ời  iểm  i o dị   

 ƣ   xá  lập t eo quy  ịn  tại k oản 1 Điều 131 Bộ Luật Dân sự năm 2015, các bên 

p ải trả   o n  u n ữn   ì  ã n ận t eo quy  ịn  tại k oản 2 Điều 131 Bộ luật Dân 

sự. 

[2.2.3] Xá   ịn  số tiền  á  bên  ã t  n  toán   o  á    p   n    uyển n ƣ n  

tại mụ  [2.1] n ƣ s u: Căn  ứ vào các vi bằn   ƣ   lập tại Văn p òn  t ừ  p át lại Dĩ 

An   i n ận việ   i o, n ận  iữ   á  bên do ông Lê N ọ  Tu n S cung c p có căn cứ 

xác  ịn : Ngày 29/9/2019 ông S  ã n ận số tiền 400.000.000   n  từ bà N uyễn T ị 

H n  V theo vi bằn  ngày 29/9/2019. Ông S cho rằn  không nhận số tiền này, việ  

giao nhận tiền giữ  bà V với ông S chỉ là giả tạo nhƣng không có chứn  cứ, chứn  

minh về việ  không giao nhận tiền. Vi bằn  lập ngày 29/9/2019 tại Văn phòng công 

chứn  Dĩ An  ã thể hiện rõ ông S nhận số tiền 400.000.000   n  từ bà N uyễn T ị 

H n  V -nên buộ  ông S p ải trả lại   o bà V số tiền  ã n ận là 400.000.000   n . Vi 

bằn   ƣ   lập tại Văn p òn  t ừ  p át lại Dĩ An lập n ày 03/4/2020 t ể  iện ông S  ã 

thanh toán cho bà N uyễn T ị H n  V số tiền 800.000.000   n , vì vậy buộ  bà V 

p ải trả lại   o ông S số tiền  ã n ận là 800.00.000   n . Do bà V p ải trả   o ông S 

số tiền 800.000.000   n , ông S p ải trả   o bà V số tiền 400.000.000   n  nên số 

tiền  òn lại bà V p ải trả   o ông S là 400.000.000   n . Vi bằn   ƣ   lập tại Văn 

p òn  t ừ  p át lại Dĩ An lập n ày 02/10/2020 t ể  iện bà T  ã t  n  toán   o bà V 

số tiền 800.000.000   n . Vi bằn   ƣ   lập tại Văn p òn  t ừ  p át lại Dĩ An lập 

ngày 03/4/2020 t ể  iện bà V  ã t  n  toán   o bà T số tiền 800.000.000   n , số tiền 

 iữ  bà V với bà T và bà T  ã t  n  toán xon  nên k ôn   ần p ải buộ  bà V, bà T trả 

  o n  u số tiền  ã n ận. Bà V, bà T, ông S   ƣ  n ận quyền sử dụn    t và tài sản 

 ắn liền trên   t tr n     p nên k ôn  buộ  ôn  Vân, bà T, ông S p ải trả lại quyền sử 

dụn    t, tài sản  ắn liền trên   t   o nhau. 

[2.2.3] Xử lý  ậu quả   p   n  vô  iệu (b i t ƣờn  t iệt  ại): Tron  toàn bộ 

quá trìn  tố tụn   á   ƣơn  sự k ôn  yêu  ầu Tòa án  iải quyết  ậu quả  ủ    p   n  

vô  iệu (b i t ƣờn  t iệt  ại) vì vậy Hội   n  xét xử k ôn  xem xét,  iải quyết  ậu 

quả p áp lý  ủ    p   n  vô  iệu. 

[3] Từ n ữn  p ân tí   trên n ận t  y  ó  ăn  ứ    p n ận yêu  ầu k ởi kiện 

 ủ  n uyên  ơn. 

[4] Ý kiến  ủ  vị  ại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Dĩ An là  ó  ơ sở 

nên    p n ận. 

[5] C i p í xem xét t ẩm  ịn  tại   ỗ,  o  ạ ,  ịn   iá tài sản và  ăn  báo,  ài: 

Tổn    i p í là 9.095.000 (  ín triệu k ôn  trăm   ín mƣơi lăm n  ìn)   n . Do yêu 

 ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ƣ      p n ận nên bị  ơn p ải   ịu toàn bộ   i p í. 

Ông Lê N ọ  Tu n S  ã nộp tạm ứn , bà N uyễn T ị H n  V p ải  oàn trả lại số tiền 

9.095.000 (  ín triệu k ôn  trăm   ín mƣơi lăm n  ìn)   n  cho ông Lê N ọ  Tu n 

S. 

[6] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bị  ơn p ải   ịu án p í do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

n uyên  ơn  ƣ      p n ận t eo quy  ịn  tại Điều 147 Bộ luật Tố tụn  dân sự và 

k oản 3, k oản 6 Điều 26 N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 n ày 30/12/2016  ủ  

Ủy B n t ƣờn  vụ Quố  Hội quy  ịn  về án p í, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ  á  Điều 26, 91, 96, 144, 147, 227, 228, 271 và Điều 273 Bộ luật Tố 

tụn  dân sự 2015;  

Căn  ứ  á  Điều 119, 122, 123, 129 và Điều 131 Bộ luật Dân sự; 

Điều 167 Luật Đ t   i; 

Căn  ứ Điều 27 N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy 

B n t ƣờn  vụ Quố  Hội quy  ịn  về án p í, lệ p í Tò  án.  

Tuyên xử: 

1. Tuyên vô hiệu nhữn  h p   n  chuyển nhƣ n  nhà,   t (gi y tay) sau: “Bản 

  m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 29/9/2020  iữ  ôn  Lê N ọ  Tu n 

S với bà N uyễn T ị H n  V; “Bản   m kết về việ  mu  bán n à  ắn liền với   t” 

n ày 02/10/2020  iữ  bà N uyễn T ị H n  V với bà Lƣu T ị T; “Bản   m kết về việc 

mu  bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà Lƣu T ị T với bà N uyễn T ị 

H n  V và   p   n    uyển n ƣ n  n à,   t ( i y t y) là “Bản   m kết về việ  mu  

bán n à  ắn liền với   t” n ày 04/3/2021  iữ  bà N uyễn T ị H n  V với ôn  Lê 

N ọ  Tu n S. 

2. Buộ  bà N uyễn T ị H n  V p ải trả lại số tiền 400.000.000   n  (bốn trăm 

triệu   n ) cho ông Lê N ọ  Tu n S. 

Kể từ n ày tiếp t eo  ủ  n ày xét xử sơ t ẩm   o  ến k i t i  àn  án xon , t t 

 ả  á  k oản tiền,  àn  t án  bên p ải t i  àn  án còn p ải   ịu tiền lãi  ủ  số tiền 

 òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại K oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

3. C i p í xem xét t ẩm  ịn  tại   ỗ,  o  ạ , ịn   iá tài sản,  ăn  báo,  ài: Bà 

N uyễn T ị H n  V p ải   ịu 9.095.000 (chín triệu k ôn  trăm   ín mƣơi lăm n  ìn) 

  n . Bà N uyễn T ị H n  V p ải  oàn trả lại số tiền 9.095.000 (  ín triệu k ôn  

trăm   ín mƣơi lăm n  ìn)   n  cho ông Lê N ọ  Tu n S. 

4. Án p í dân sự sơ t ẩm: Bà N uyễn T ị H n  V p ải   ịu 20.300.000 (hai 

mƣơi triệu b  trăm n  ìn)   n  tiền án p í dân sự sơ t ẩm. Ôn  N uyễn N ọ  Tu n 

Sang k ôn  p ải   ịu: Hoàn trả   o ôn  N uyễn N ọ  Tu n S n  số tiền 300.000 (ba 

trăm n  ìn)   n  tạm ứn  án p í dân sự sơ t ẩm t eo Biên l i t u tiền số 003376 n ày 

06 thán  01 năm 2022  ủ  C i  ụ  T i  àn  án Dân sự t àn  p ố Dĩ An. 

5.  Về quyền k án   áo  ối với bản án: Cá   ƣơn  sự có quyền k án   áo bản 

án tron  t ời  ạn 15 n ày kể từ n ày n ận  ƣ   bản án  oặ  bản án  ƣ   niêm yết. 

Trƣờn    p bản án  ƣ   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự t ì n ƣời  ƣ   t i  àn  án dân sự, n ƣời p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  

t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ƣỡn    ế 

t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 và Điều 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời 

 iệu t i  àn  án  ƣ   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự./. 
Nơi nhận: 
-TAND tỉn  Bìn  Dƣơn ;  

- VKSND t àn  p ố Dĩ An; 

- C i  ụ  THADS t àn  p ố Dĩ An; 

- Cá   ƣơn  sự;    

- Lƣu: VT, HS. 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Kiều Thị Uyên 
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